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Câu 1: Vì sao đến nửa đầu thế kỷ XVIII, kinh t ế nông nghiệp Đàng Trong có điều 
kiện phát tri ển hơn Đàng Ngòai ? 
 - Ở Đàng Ngoài, do chiến tranh liên miên , nhà nước Lê - Trịnh ít quan tâm đến nông 
nghiệp để cho bọn cường hào đem cầm bán ruộng đất công và quan lại tham ô, hoành hành, 
đục khoét nhân dân 
 - Ở Đàng Trong , do điều kiện đất đai thuận lợi và chính sách khai hoang của các chúa 
Nguyễn như: cấp nông cụ , lương ăn , tha tô thuế, binh dịch nên đất đai không ngừng được 
mở rộng , năng suất lúa rất cao .  
 
 Câu 2: Chữ Quốc ngữ ra đời trong hoàn cảnh nào ? 

 Đến thế kỉ XVII, ti ếng Việt ngày một phong phú và trong sáng.Một số giáo sĩ 
phương Tây học tiếng Việt để truyền đạo Thiên Chúa. Họ đã dùng chữ cái La tinh ghi âm 
tiếng Việt. 

 Trải qua một quá trình lâu dài, tiếng Việt được La tinh hóa và hoàn thiện dần nhờ 
công lao của các  giáo sĩ phương Tây hợp tác với người Vi ệt Nam , đặc biệt giáo sĩ A-lêc-
xăng-đơ-Rốt là người có đóng góp quan trọng qua việc ông cho xuất bản cuốn Từ điển Việt 
- Bồ- La-tinh. Từ đó Chữ Quốc ngữ xuất hiện .  

 
Câu 3: Em hãy trình bày diễn biến trận Rạch Gầm- Xoài Mút(1785) 
Tháng 1-1785, Nguyễn Huệ tiến quân vào Gia Định, đóng đại bản doanh ở Mĩ Tho, chọn 
khúc sông Tiền từ Rạch Gầm đến Xoài Mút (Châu Thành – Tiền Giang) làm trận địa quyết 
chiến. 
Bố trí xong trận địa, mờ sáng ngày 19-1-1785, Nguyễn Huệ dùng mưu nhử quân địch vào 
trận địa mai phục. Thủy binh ta từ Rạch Gầm, Xoài Mút và cù lao Thới Sơn đồng loạt xông 
thẳng vào đội hình địch đang xuôi theo dòng nước. 
Bị tấn công bât ngờ và mãnh liệt, chiến thuyền quân Xiêm tan tác hoặc bị đốt cháy.Binh 
lính Xiêm bị tiêu diệt gần hết, chỉ còn vài nghìn tên sống sót theo đường bộ chạy về nước. 
Nguyễn Ánh thoát chết, sang Xiêm lưu vong. 
 
Câu 4: Hãy trình bày cuộc tiến quân của Vua Quang Trung đại phá quân Thanh  vào 
dịp Tết Kỷ Dậu năm 1789 ? 
Nhận được tin báo, Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu là Quang Trung lập tức 
tiến quân ra Bắc. 
  Từ Tam Điệp (Ninh Bình ), Quang Trung chia quân làm 5đạo tiến ra tiêu diệt quân Thanh. 
_Đêm 30 Tết,quân ta vượt sông Gián Khẩu ( sông Đáy), tiêu diệt gọn toàn bộ quân địch ở 
đồn tiền tiêu.  



_Đêm mùng 3 Tết, quân ta bí mật  vây đồn  Hà Hồi ( Hà Tây) khiến giặc phải bỏ khí giới 
đầu hàng . 
_Sáng mùng 5 Tết, quân ta tấn công đồn Ngọc Hồi và Đống Đa ( Hà Nội). Quân Thanh đại 
bại. 
_ Trưa mùng 5 Tết Kỷ Dậu, vua Quang Trung cùng đoàn quân chiến thắng vào Thăng 
Long. 
 Câu 5: Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn ? 

� _Nguyên nhân thắng lợi : 
- Ý chí đấu tranh chống áp bức bóc lột và tinh thần yêu nước cao cả của nhân dân ta .  
- Sự đoàn kết và chiến đấu dũng cảm của nghĩa quân Tây Sơn. 
- Sự lãnh đạo tài tình , sáng suốt của Quang Trung và bộ chỉ huy nghĩa quân .  
� _ Ý nghĩa lịch sử :  
Trong 17 năm liên tục chiến đấu , phong trào Tây Sơn đã lật đổ chính quyền phong kiến 
thối nát Nguyễn , Trịnh-Lê ,  xóa bỏ ranh giới chia cắt đất nước, đặt nền tảng thống nhất 
quốc gia . Đồng thời phong trào Tây Sơn đánh tan các cuộc xâm lược Xiêm , Thanh , 
bảo vệ nền độc lập đất nước.  

 
Câu 6 : Quang Trung đã có những chính sách gì để khôi phục, phát triển  kinh tế , ổn 
định xã hội và phát tri ển văn hóa dân tộc. ? 

� Kinh t ế:  
- Chiếu Khuyến nông được ban hành để giải quyết ruộng đất bị bỏ hoang và nạn lưu 
vong .  
- Bãi bỏ hoặc giảm nhẹ nhiều lọai thuế. 
- Yêu cầu nhà Thanh “ mở cửa ải , thông chợ búa ” 
� Giáo dục:  
- Ban bố Chiếu lập học; khuyến khích mở trường học ở các huyện, xã. 
- Dùng chữ Nôm làm chữ viết chính thức của nhà nước. 
- Giao cho Nguyễn Thiếp lập Viện Sùng Chính để dịch sách chữ Hán ra chữ Nôm làm 
tài liệu học tập  

 
Câu 7 :  Ở thế kỉ XVII, vùng đất Sài Gòn như thế nào? 
Sau gần một  thế kỷ khai khẩn , người Vi ệt đã biến vùng đất hoang sơ trước kia thành một  
Sài Gòn mang dáng dấp của một trung tâm kinh tế - văn hóa: 
- kinh tế phát triển với dân cư đông đúc , ruộng đồng trù phú, xanh tươi . 
- Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân  không ngừng được cải thiện  
 
Câu 8: Cống hiến to lớn của Vua Quang Trung đối với phong trào Tây Sơn ?  

Hs tự suy nghĩ để trả lời. 


